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DANH SÁCH ĐĂNG KIỂM VIÊN, NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ CỦA  

CÁC TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN 

(Cập nhật đến ngày 10/01/2026) 

(Kèm theo Thông báo số:           /SXD-VT ngày       tháng 01 năm 2026 của Sở Xây dựng Nghệ An) 

TT Họ và tên 

Ngày tháng 

năm sinh 

Mã số 

ĐKV 

Hạng ĐKV/ 

NV nghiệp vụ 

Được thực hiện các công đoạn 

Ghi 

chú 

Công 

đoạn 1 

Công 

đoạn 2 

Công 

đoạn 3 

Công 

đoạn 4 

Công 

đoạn 5 

I Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 37-01S; Địa chỉ: số 72 Phan Bội Châu, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An 

1 Nguyễn Đình Nam 15/05/1976 1388 Đăng kiểm viên hạng I X X X X X  

2 Lê Xuân Phong 04/12/1969 14 Đăng kiểm viên hạng I X X X X X  

3 Nguyễn Đình Hoàng 22/08/1979 1461 Đăng kiểm viên hạng I X X X X X  

4 Nguyễn Văn Thành 03/01/1995 01747 Đăng kiểm viên hạng II X X X X X  

5 Mai Khánh Hưng 10/11/1986 20182 Đăng kiểm viên hạng II X X X X X  

6 Nguyễn Trọng Thắng 08/07/1984 2074 Đăng kiểm viên hạng II X X X X X  

7 Nguyễn Văn Đức 05/05/1997 20341 Đăng kiểm viên hạng II X X X X X  

8 Nguyễn Mạnh Phú 21/10/1982 20652 Đăng kiểm viên hạng II X X X X X  

9 Nguyễn Thành Đạt 11/09/1998  Đăng kiểm viên thực tập       

10 Nguyễn Đức Thiềm 20/03/1989  Đăng kiểm viên thực tập       

11 Nguyễn Duy Hiền 09/11/1977 
 

Nhân viên nghiệp vụ 
     

 

12 Lộc Thị Thủy 26/10/1983 
 

Nhân viên nghiệp vụ 
     

 

13 Trần Thị Thương 12/02/1985 
 

Nhân viên nghiệp vụ 
     

 



14 Phạm Hồng Quân 06/10/1987 

 

Nhân viên nghiệp vụ 

     

 

15 Võ Tùng Lâm 10/07//1996 

 

Nhân viên nghiệp vụ 

     

 

16 Hà Thị Thu Hằng 20/09/1983 
 

Nhân viên nghiệp vụ 
     

 

17 Nguyễn Thị Kim Thoa 12/12/1984 
 

Nhân viên nghiệp vụ 
     

 

18 Nguyễn Thị Anh Thơ 18/07/1995 

 

Nhân viên nghiệp vụ 

     

 

19 Phạm Thị Lý 19/07/1983 
 

Nhân viên nghiệp vụ 
     

 

20 Trần Công Tiến 12/11/1987  Nhân viên nghiệp vụ       

II Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 37-03D; Địa chỉ: Km6, Quốc Lộ 46, xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An 

1 Nguyễn Quang Doãn 10/12/1992 1459 Đăng kiểm viên hạng I X X X X X  

2 Trần Trung Thành 22/12/1977 1460 Đăng kiểm viên hạng I X X X X X  

3 Nguyễn Trọng Minh Chính 15/11/1998 20165 Đăng kiểm viên hạng II X X X X X  

4 Nguyễn Sỹ Hiếu 24/12/2002  Đăng kiểm viên thực tập       

5 Lê Thị Hiếu 20/04/1990  Nhân viên nghiệp vụ       

6 Trần Thị Ngọc Tú 26/04/1991  Nhân viên nghiệp vụ       

7 Hoàng Thị Quỳnh Trang 01/04/1996  Nhân viên nghiệp vụ       

8 Võ Thị Lan Oanh 17/02/1997  Nhân viên nghiệp vụ       

III Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 37-04D; Địa chỉ: Km 418+200, Quốc Lộ 1A, khối Nam, xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An 

1 Hoàng Mạnh Huynh 06/06/1988 00045 Đăng kiểm viên hạng I x x x x x  

2 Trần Khánh Nam 25/08/1995 01664 Đăng kiểm viên hạng I x x x x x  

3 Cao Anh Dũng 19/05/1995 02073 Đăng kiểm viên hạng II x x x x x  

4 Nguyễn Bá Thắng 08/01/1998 20012 Đăng kiểm viên hạng II x x x x x  

5 Trương Văn Hùng 26/09/1999 20273 Đăng kiểm viên hạng II x x x x x  

6 Trần Đình Bình 27/02/1992  Nhân viên nghiệp vụ       

7 Đặng Hồng Quân 27/12/1992  Nhân viên nghiệp vụ       

8 Bùi Xuân Huy 12/11/1992  Nhân viên nghiệp vụ       



9 Đặng Văn An 10/04/2001  Nhân viên nghiệp vụ       

10 Lê Đức Anh 18/04/2001  Nhân viên nghiệp vụ       

IV Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 37-05D; Địa chỉ: Xóm 1, xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An 

1 Lê Ngọc Thực 06/06/1989 01027 Đăng kiểm viên hạng I x x x x x  

2 Nguyễn Trinh Tài 20/08/1969 00009 Đăng kiểm viên hạng I x x x x x  

3 Nguyễn Sỹ Cường 28/05/1979 00013 Đăng kiểm viên hạng I x x x x x  

4 Lê Văn Giáp 15/08/1985 01552 Đăng kiểm viên hạng I x x x x x  

5 Nguyễn Thiên Quý 14/05/1999 20339 Đăng kiểm viên hạng II x x x x x  

6 Lê Thị Nhung 06/03/1991  Nhân viên nghiệp vụ       

7 Nguyễn Thị Thúy Hằng 07/04/1986  Nhân viên nghiệp vụ       

V Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 37-06D; Địa chỉ: Quốc lộ 7, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An 

1 Hoàng Hải Đăng 10/09/1974 00664 Đăng kiểm viên hạng I X X X X X  

2 Lê Trung Tuyến 04/07/1972 00681 Đăng kiểm viên hạng II X X X X X  

3 Nguyễn Hà Giang 29/11/1984 01466 Đăng kiểm viên hạng I X X X X X  

4 Nguyễn Văn Hùng 20/02/1979 1081 Đăng kiểm viên hạng I X X X X X  

5 Nguyễn Thị Nhung 28/02/1991  Nhân viên nghiệp vụ       

6 Trần Thị Lan 02/02/1992  Nhân viên nghiệp vụ       

7 Trần Hữu Chung 04/10/1980  Đăng kiểm viên thực tập       

VI  Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 37-07D; Địa chỉ: khối 5, phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An 

1 Hồ Hữu Hưng 25/09/1986 00916 Đăng kiểm viên hạng I X X X X X  

2 Lê Khắc Hùng 14/07/1989 01560 Đăng kiểm viên hạng I X X X X X  

3 Hoàng Nguyên Hồng 25/09/1990 02009 Đăng kiểm viên hạng II X X X X X  

4 Trần Đình Tài 20/10/2001 
 

Đăng KV thực tập 
     

 

5 Phan Thị Thanh Hương 14/04/1991 
 

Nhân viên nghiệp vụ 
     

 

6 Nguyễn Gia Quân 16/08/1996 
 

Nhân viên nghiệp vụ 
     

 



7 Nguyễn Thị Hà 17/09/1995  Nhân viên nghiệp vụ       

VII Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 37-08D; Điạ chỉ Xóm 1, xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An 

1 Trần Anh Phong 06/09/1988 1454 Đăng kiểm viên hạng I X X X X X  

2 Cao Thiện Thời 09/10/1985 1525 Đăng kiểm viên hạng II X X X X X  

3 Đinh Trọng Hùng 18/12/1990 1320 Đăng kiểm viên hạng I X X X X X  

4 Nguyễn Văn Âu 04/02/1991 1033 Đăng kiểm viên hạng I X X X X X  

5 Trần Ngọc Sơn 21/03/1994 20109 Đăng kiểm viên hạng II X X X X X  

6 Võ Đình Danh Tài 11/05/1994 20293 Đăng kiểm viên hạng II X X X X X  

7 Nguyễn Hoàng Giang 10/11/1989 20470 Đăng kiểm viên hạng II X X X X   

8 Võ Mạnh Cường   Nhân viên nghiệp vụ       

9 Võ Thị Nguyệt   Nhân viên nghiệp vụ       

10 Trần Thị Mỹ Dung   Nhân viên nghiệp vụ       

VIII Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 37-09D; Địa chỉ: Khối 9 phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An 

1 Hồ Hoàng Anh 27/01/1985 00042 Đăng kiểm viên hạng I x x x x x  

2 Nguyễn Viết Cường 08/08/1987 01271 Đăng kiểm viên hạng I x x x x x  

3 Nguyễn Tiến Hòa 08/11/1983 00044 Đăng kiểm viên hạng I x x x x x  

4 Nguyễn Ngọc Thạch 07/09/1991 01504 Đăng kiểm viên hạng I x x x x x  

5 Nguyễn Ngọc Tú 10/10/1986 00038 Đăng kiểm viên hạng I x x x x x  

6 Nguyễn Đình Đồng 02/09/1986 20183 Đăng kiểm viên hạng II x x x x x  

7 Nguyễn Hoàng Thiên 01/02/1984 20362 Đăng kiểm viên hạng II x x x x x  

8 Ngô Minh Sơn 18/7/1987  ĐKV thực tập       

9 Ngô Xuân Sơn 12/03/1985  Nhân viên nghiệp vụ       

10 Cao Xuân Đạt 13/09/1988  Nhân viên nghiệp vụ       

11 Nguyễn Thị Thảo Anh 20/04/1992  Nhân viên nghiệp vụ       

12 Nguyễn Thị Liên 12/04/1984  Nhân viên nghiệp vụ       



IX  Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 37-10D; Địa chỉ: khối Nghi Kim 1, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An 

1 Phạm Văn Hiếu 16/08/1988 1924 Đăng kiểm viên hạng I x x x x x  

2 Nguyễn Thành Long 23/03/1976 1553 Đăng kiểm viên hạng I x x x x x  

3 Võ Ngọc Trung 06/06/1985 1551 Đăng kiểm viên hạng II x x x x x  

4 Võ Tuấn Anh 08/03/1995 1746 Đăng kiểm viên hạng II x x x x x  

5 Hồ Bá Thông  10/02/1996 
 

Đăng KV thực tập 
     

 

6 Ngô Kiên Giang 30/03/1982 
 

Nhân viên nghiệp vụ 
     

 

7 Nguyễn Thị Vân Giang 05/09/1982 

 

Nhân viên nghiệp vụ 

     

 

8 Hoàng Thúy lâm 05/01/1993  Nhân viên nghiệp vụ       

X Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 37011; Địa chỉ: xóm Ngọc Điền, xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An (cấp mới năm 2025) 

1 Phạm Đức Trọng 10/03/1983 00913 Đăng kiểm viên hạng I x x x x x  

2 Nguyễn Thế Tuấn 05/06/1990 01867 Đăng kiểm viên hạng I x x x x x  

3 Lê Ngọc Hòa 12/02/1988 20095 Đăng kiểm viên hạng II x x x x x  

4 Nguyễn Văn An 10/10/1989 00894 Đăng kiểm viên hạng II x x x x x  

5 Lê Đức Hiển 26/7/1981  Nhân viên nghiệp vụ       

6 Trịnh Nguyên Bình 18/11/1996  Nhân viên nghiệp vụ       
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